
STT Mã lớp Tên môn
Tuần 

thi
Ngày thi Ca thi Lần thi Phòng thi Giám thị/CBCT1 Chú thích

1 CĐLT KTMTT7 Pháp Luật 27 04/03/2025 Ca 1 - 3 1 F102 Hoàng Thị Yến

2 Học lại_ĐKTB Công ước Quốc tế 27 04/03/2025 Ca 1-3 1 F103 T.Giang

3 CĐLT KTMTT7 Môi trường và bảo vệ môi trường 27 04/03/2025 Ca 4 - 6 1 F102 Lê Mạnh Hùng

4 Học lại_ĐKTB Hàng hoá VTB 1 27 04/03/2025 Ca 4-6 2 F103 T.Giang

5 CĐ LGT5 Tổ chức khai thác vận tải 27 04/03/2025 Ca 7 - 9 2 Q4-G01 Nguyễn Thị Hồng Giang

6 CĐLT KTMTT7 Tiếng Anh chuyên ngành 2 27 05/03/2025 Ca 1 1 F102 Nguyễn Đình Cung Duy

7
CĐ ĐKTB17C

+ TC ĐKTB11
Thủy nghiệp 27 05/03/2025 Ca 1 2 F101 Lê Hùng Cường

8 CĐ CNOTO3 Điện - Điện tử cơ bản trên ô tô 27 05/03/2025 Ca 1 2 X. TH CNOT Nguyễn Ngọc Long

9 CĐ ĐKTB16B Mô Phỏng Lái Tàu 27 05/03/2025 Ca 2 2 F205 Nguyễn Hoàng

10 CĐLT KTMTT7 Động cơ Diesel 2 27 05/03/2025 Ca 2 1 P.TH SCM Nguyễn Trường Thắng

11
CĐ ĐKTB17A

+ Học ghép
Trực ca thủy thủ 27 05/03/2025 Ca 4 - 6 2 F104 Trần Ngọc Nam

12 CĐ LGT6 Nguyên lý TK và thống kê VT 27 05/03/2025 Ca 4 - 6 2 G02 Vũ Phương Thảo

13 CĐ LGT5 Tổ chức xếp dỡ 27 05/03/2025 Ca 7 - 9 2 Q4-G01 Phạm Yên  Trí

14 CĐLT KTMTT7 Khai thác hệ động lực tàu thủy 27 06/03/2025 Ca 1 1 F102 Phạm Lê Thái Hiệp

15 CĐ CNOTO3 Kỹ thuật nguội 27 06/03/2025 Ca 1 2 X. TH CNOT Hoàng Văn Mạnh

16 Học lại_ĐKTB Ổn định tàu 27 06/03/2025 Ca 1-3 1 F103 T.Phương

17 CĐ ĐKTB16A Mô Phỏng Lái Tàu 27 06/03/2025 Ca 2 2 F205 Trần Ngọc Nam

18 CĐLT KTMTT7 Nhiên liệu, dầu và nước 27 06/03/2025 Ca 2 1 P. THM Lê Xuân Hải

19 CĐ ĐKTB17B Trực ca thủy thủ 27 06/03/2025 Ca 4 - 6 2 F104 Hoàng Minh Hải

20
CĐ ĐKTB17C

+ TC ĐKTB11
Trực ca thủy thủ 27 06/03/2025 Ca 4 - 6 2 F104 Hoàng Minh Hải

21 CĐ KTMTT17A Pháp Luật 27 06/03/2025 Ca 4 - 6 2 F105 Hoàng Thị Yến

22
CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11
Pháp Luật 27 06/03/2025 Ca 4 - 6 2 F105 Hoàng Thị Yến

23 Học lại_ĐKTB Khí tượng Hải dương 27 06/03/2025 Ca 4-6 1 F103 T.Tuyền

24 CĐ LGT5 Pháp luật về KD Logistics 27 06/03/2025 Ca 7 - 9 2 Q4-G01 Võ Minh Tú

25 CĐLT KTMTT7 Tiếng anh tổng hợp 27 07/03/2025 Ca 1 1 F102 Tăng Thị Hiền
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26 CĐ ĐKTB17A Thủy nghiệp 27 07/03/2025 Ca 1 2 P. Thuyền nghệ Nguyễn Xuân Nam

27 CĐ ĐKTB17B Thủy nghiệp 27 07/03/2025 Ca 1 2 P. Thuyền nghệ Lê Hùng Cường

28 CĐ KTMTT17A Kỹ năng mềm 27 07/03/2025 Ca 1 2 F105 Hồ Sư Lượng

29
CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11
Kỹ năng mềm 27 07/03/2025 Ca 1 2 F105 Hồ Sư Lượng

30 CĐ ĐKTB16A Chuyên đề hệ thống quản lý an toàn tàu 27 07/03/2025 Ca 2 2 F103 Hoàng Minh Hải

31 CĐ ĐKTB16B Chuyên đề hệ thống quản lý an toàn tàu 27 07/03/2025 Ca 2 2 F103 Hoàng Minh Hải

32 CĐLT KTMTT7 Tổ chức và công nghệ sửa chữa 27 07/03/2025 Ca 2 1 P. THM Phạm Xuân Kiên

33
CĐ LGT6

+ Học ghép
Pháp Luật 27 07/03/2025 Ca 4 - 6 2 G02 Hoàng Thị Yến

34
CĐ CNOTO3

+ Học ghép
Pháp Luật 27 07/03/2025 Ca 4 - 6 2 G02 Hoàng Thị Yến

35 CĐ KTMTT16A Thực tập thợ máy 1 27 07/03/2025 Ca 2 1 F101 Phạm Lê Thái Hiệp

36 CĐ KTMTT16B Thực tập thợ máy 1 27 07/03/2025 Ca 2 1 F101 Cao Đức Dương

37 CĐLT KTMTT7 Máy lạnh và điều hòa không khí 27 08/03/2025 Ca 1 1 P. THM Nguyễn Trường Thắng

38 CĐLT KTMTT7 Máy phụ 2 27 08/03/2025 Ca 2 1 P.TH SCM Trần Văn Dũng

39 CĐLT KTMTT7 Chẩn đoán kỹ thuật máy tàu thủy 27 09/03/2025 Ca 1 1 P. THM Cao Đức Dương

40 Học lại-CB Giáo dục thể chất 27 09/03/2025 Ca 13-14 1 Hồ bơi T. Quân CĐLT KTMTT7

41 Học lại-KTMTT Nhiệt kỹ thuật 27 09/03/2025 Ca 15-16 1 P. F104 T.Kiên CĐLT KTMTT7

42 CĐLT KTMTT7 Mô phỏng hệ động lực tàu thủy 27 09/03/2025 Ca 2 1 F106 Phạm Lê Thái Hiệp

Ghi chú

Ca 1: Buổi sáng Ca 1-3: 3 tiết đầu buổi sáng

Ca 2: Buổi chiều Ca 4-6: 3 tiết sau buổi sáng

Ca 3: Buổi tối 

Ca 7-9: 3 tiết đầu buổi chiều

Ca 10-12: 3 tiết sau buổi chiều

               Ca 13-14: 2 tiết đầu buổi tối

                 Ca 15-16: 2 tiết sau buổi tối


